
Lớp Mã học phần Tên môn học
Sĩ 

số
Thời gian

Địa 

điểm
Ghi chú

K22 BK 2520VAN107.1L01
Thực hành viết phê bình 

điện ảnh
15

K22 HN 2520HAN028L01 Tiếng Hán hiện đại 8 26

K22 VH 2520DAI044L03
Nghiệp vụ thư ký văn 

phòng
21

K23 HN 2520HAN004L01 Đường Tống bát đại gia 26

K23 NNH 2520NNH051L01
Nhập môn các lý thuyết 

cú pháp
70

K23 VH 2520VAN041L01
Văn học các nước 

Trung Cận Đông
24

K24 HN 2520HAN049L01
Tổng quan văn học hiện 

đại Việt Nam
26

K24 BK 2520VAN079.1L01
Tổng quan văn học hiện 

đại Việt Nam
51

K24 NNH 2520NNH003L01
Các ngôn ngữ dân tộc 

thiểu số ở Việt Nam
105

K25 NNH 2520NNH021.1L03 Ngữ âm tiếng Việt 29

K25 NNH 2520NNH021.1L01 Ngữ âm tiếng Việt 61

K25 NNH 2520NNH021.1L02 Ngữ âm tiếng Việt 28

K23 HN 2520HAN016L01
Nho giáo, Phật giáo và 

Đạo giáo
24

K23 NNH 2520NNH014L01 Ngôn ngữ học đối chiếu 70

K23 VH 2520VAN047.1L01 Văn học Nga – Slave 42

K23 VH 2520VAN047.1L02 Văn học Nga – Slave 28

K24 BK 2520VAN115L02
Tổng quan văn học cổ 

điển Việt Nam
45

K24 HN 2520VAN115L01
Tổng quan văn học cổ 

điển Việt Nam
25

Thứ Ba, 

02/06/2026, 

7g00

Thứ Ba, 

02/06/2026, 

9g00

Thứ Ba, 

02/06/2026, 

13g00

Thứ Ba, 

02/06/2026, 

15g00

Thứ Năm,

04/06/2026,

7g00

Thứ Năm,

04/06/2026,

9g00



K24 NNH 2520NNH013L01
Ngôn ngữ học đại 

cương
109

K24 NTH 2520VAN078L02
Phân tích tác phẩm 

phim
57

K24 VH 2520VAN059.1L01
Văn học cổ điển Việt 

Nam 1 (X–XVII)
28

K24 VH 2520VAN059.1L02
Văn học cổ điển Việt 

Nam 1 (X–XVII)
60

K24 BK 2520NNH039L02
Đại cương lý luận văn 

học
51

K24 HN 2520NNH039L01
Đại cương lý luận văn 

học
30

K24 NNH 2520NNH027.1L01
Phong cách học tiếng 

Việt
106

K24 NTH 2520VAN138L01
Phân tích tác phẩm văn 

học
57

K24 VH 2520VAN018L01
Nguyên lý Lý luận văn 

học
88

K23 HN 2520HAN033L01 Tứ thư 28

K23 NNH 2520NNH006L01 Điền dã ngôn ngữ học 78

K23 VH 2520VAN048.1L01
Văn học Nhật Bản và 

Triều Tiên
27

K23 VH 2520VAN048.1L02
Văn học Nhật Bản và 

Triều Tiên
39

K23 HN 2520HAN025L01 Tiếng Hán hiện đại 5 28

K23 NNH 2520NNH019L01 Ngôn ngữ và văn hoá 71

K23 VH 2520VAN062.1L01
Văn học hiện đại Việt 

Nam 2 (1945 - nay)
40

K23 VH 2520VAN062.1L02
Văn học hiện đại Việt 

Nam 2 (1945 - nay)
30

K24 BK 2520HAN035L02
Văn học dân gian Việt 

Nam
49

K24 HN 2520HAN035L01
Văn học dân gian Việt 

Nam
25

K24 NNH 2520NNH047L01
Tiếng Anh chuyên 

ngành ngôn ngữ học 1
107

Thứ Năm,

04/06/2026,

9g00

Thứ Bảy, 

06/06/2026,

7g00

Thứ Bảy, 

06/06/2026,

9g00

Thứ Ba, 

09/06/2026, 

7g00

Thứ Ba, 

09/06/2026, 

9g00



K24 NTH 2520VAN135L01
Lịch sử nghệ thuật Âu - 

Mĩ
57

K24 VH 2520VAN043.2L01
Văn học dân gian Việt 

Nam
51

K24 VH 2520VAN043.2L02
Văn học dân gian Việt 

Nam
40

K23 HN 2520HAN026L01 Tiếng Hán hiện đại 6 27

K23 NNH 2520NNH010.1L01
Lịch sử ngôn ngữ học: 

các trường phái
68

K23 VH 2520VAN073L01
Dẫn nhập nghiên cứu 

văn học
15

K25 VH 2520DAI019L05 Chữ Nôm 60

K25 VH 2520DAI019L06 Chữ Nôm 47

K25 VH 2520DAI019L07 Chữ Nôm 41

K24 BK 2520VAN064.1L01
Văn học Tây Âu 1 (cổ 

đại – thế kỉ XVII)
50

K24 NNH 2520NNH023.1L01 Ngữ nghĩa học 106

K24 VH 2520VAN064L01
Văn học Tây Âu 1 (cổ 

đại - hết phục hưng)
55

K24 VH 2520VAN064L02
Văn học Tây Âu 1 (cổ 

đại - hết phục hưng)
48

K25 NNH 2520NNH038L01 Từ vựng tiếng Việt 41

K25 NNH 2520NNH038L02 Từ vựng tiếng Việt 64

K25 NTH 2520VAN128L01
Tổng quan văn học Việt 

Nam
61

K23 HN 2520HAN002L01
Các thể loại văn học cổ 

Việt Nam – Trung Quốc
16

K23 NNH 2520NNH020L01 Ngôn ngữ văn chương 66

K23 VH 2520NNH027.1L02
Phong cách học tiếng 

Việt
69

K24 HN, 

K24 BK
2520VAN080L03 Tiếng Việt thực hành 68

Thứ Năm, 

11/06/2026,

7g00

Thứ Ba, 

09/06/2026, 

9g00

Thứ Năm, 

11/06/2026,

9g00

Thứ Năm, 

11/06/2026,

13g00

Thứ Năm, 

11/06/2026,

15g00

Thứ Bảy,

13/06/2026,

7g00

Thứ Bảy,

13/06/2026,

9g00



K24 NNH 2520NNH036L01
Từ loại và từ loại tiếng 

Việt
62

K24 NNH 2520NNH036L02
Từ loại và từ loại tiếng 

Việt
27

K24 VH 2520VAN080L01 Tiếng Việt thực hành 42

K24 VH 2520VAN080L02 Tiếng Việt thực hành 48

K22 NNH 2520NNH008L01 Khoá luận tốt nghiệp 8 A214 Tiểu luận

K22 VH 2520VAN010L01 Khoá luận tốt nghiệp 10 A214 Tiểu luận

K22 HN 2520VAN010L02 Khoá luận tốt nghiệp 4 A214 Tiểu luận

K22 BK 2520VAN089L01 Viết kịch bản tốt nghiệp 44 A214 Tiểu luận

K22 BK 2520VAN108L01
Thực hành viết phê bình 

sân khấu
14 A214 Tiểu luận

K22 HN 2520HAN031.1L01 Tiếng Hoa văn phòng 12 A214 Tiểu luận

K22 HN 2520HAN030L01
Tiếng Hoa đàm thoại 

nâng cao
17 A214 Tiểu luận

K22 VH 2520VAN074L01
Phương pháp giảng dạy 

ngữ văn
24 A214 Tiểu luận

K22 VH 2520VAN070L01
Tin, phỏng vấn và 

phóng sự
21 A214 Tiểu luận

K22 VH 2520VAN071L01
Kỹ thuật làm báo trực 

tuyến
23 A214 Tiểu luận

K23 BK 2520VAN100L01 Biên tập văn học 52

K23 NNH 2520NNH024L01 Ngữ pháp chức năng 77

K23 VH 2520VAN035L01 Tiến trình văn học 52

K24 BK 2520VAN077.1L01
Lịch sử điện ảnh 

Việt Nam
46

K24 HN 2520HAN009.1L01 Hán văn thời Lý - Trần 24

K24 VH 2520VAN051L02 Văn học Trung Quốc 43

Thứ Bảy,

13/06/2026,

9g00

Thứ Ba, 

16/06/2026,

9g00

Thứ Hai, 

15/6/2026, 

8g00-9g00

Thứ Hai, 

15/6/2026, 

9g00-10g00

Thứ Ba,

16/06/2026, 

7g00



K24 VH 2520VAN051L01 Văn học Trung Quốc 46

K24 BK 2520VAN076.2L01
Lịch sử điện ảnh thế 

giới
45 A214 Tiểu luận

K24 BK 2520VAN078L01
Phân tích tác phẩm 

phim
44 A214 Tiểu luận

K24 HN 2520HAN021L01 Tiếng Hán hiện đại 1 24 A214 Tiểu luận

K24 HN 2520HAN022L01 Tiếng Hán hiện đại 2 25 A214 Tiểu luận

K24 NNH 2520NNH052L01
Nhập môn ngôn ngữ học 

ứng dụng
92 A214 Tiểu luận

K24 NTH 2520VAN137L01
Lịch sử nghệ thuật Việt 

Nam
57 A214 Tiểu luận

K24 NTH 2520VAN086L01
Phân tích tác phẩm nghệ 

thuật tạo hình
57 A214 Tiểu luận

K24 NTH 2520VAN133L01
Nhập môn nghiên cứu 

trình diễn
58 A214 Tiểu luận

K24 HN 2520HAN044L01
Cổ văn (Tiên Tần - Hán 

Tấn)
27

K24 NNH 2520NNH005L01
Danh học: nhân danh và 

địa danh
99

K25 VH 2520VAN165L02
Ngữ âm học và từ 

vựng học tiếng Việt
57

K25 VH 2520VAN165L03
Ngữ âm học và từ 

vựng học tiếng Việt
58

K25 VH 2520VAN165L01
Ngữ âm học và từ 

vựng học tiếng Việt
48

K23 NNH 2520NNH053L01 Vấn đề ngữ pháp hóa 72

K23 BK 2520VAN093.1L01 Biên kịch phim tài liệu 45 A214 Tiểu luận

K23 BK 2520VAN097.1L01
Biên kịch tiểu phẩm 

truyền hình
43 A214 Tiểu luận

K23 BK 2520VAN099L01 Nghiệp vụ diễn viên 42 A214 Tiểu luận

K23 BK 2520VAN095.1L01
Biên kịch phim truyền 

hình
40 A214 Tiểu luận

K23 BK 2520VAN101L01 Đại cương về quảng cáo 38 A214 Tiểu luận

Thứ Ba, 

16/06/2026,

9g00

Thứ Năm,

18/06/2026,

7g00

Thứ Năm,

18/06/2026, 

9g00

Thứ Sáu,

19/6/2026,

8g00-10g00

Thứ Tư,

17/06/2026,

8g00-10g00



K23 BK 2520VAN085L01
Nghiệp vụ ghi hình và 

dựng hình
41 A214 Tiểu luận

K23 BK 2520VAN083.1L01
Biên kịch quảng cáo và 

MV ca nhạc
46 A214 Tiểu luận

K23 BK 2520VAN098L01
Tâm lí học sáng tạo 

nghệ thuật
53 A214 Tiểu luận

K23 HN 2520HAN054L01 Thư pháp Hán Nôm 19 A214 Tiểu luận

K23 HN 2520HAN050L01
Kĩ thuật phục chế tư 

liệu Hán Nôm
20 A214 Tiểu luận

K23 HN 2520VAN030.3L02 Thực tập thực tế 21 A214 Tiểu luận

K23 NNH 2520NNH032.1L01 Thực tập thực tế 78 A214 Tiểu luận

K23 VH 2520VAN030.3L01 Thực tập thực tế 56 A214 Tiểu luận

K22 VH 2520HAN019L01 Thực tập hướng nghiệp 31 A214 Tiểu luận

K22 HN 2520HAN019L02 Thực tập hướng nghiệp 9 A214 Tiểu luận

K22 NNH 2520NNH033.1L01 Thực tập hướng nghiệp 21 A214 Tiểu luận

K22 BK 2520VAN088L01 Thực tập hướng nghiệp 30 A214 Tiểu luận

K25 NTH 2520VAN098L02
Tâm lí học sáng tạo 

nghệ thuật
62 A214 Tiểu luận

K25 NTH 2520VAN132L01
Tư duy sáng tạo và tư 

duy thiết kế
61 A214 Tiểu luận

K25 VH 2520VAN170L01
Viết sáng tạo trên nền 

tảng kĩ thuật số
58 A214 Tiểu luận

K25 VH 2520VAN006L01
Đại cương nghệ thuật 

học
60 A214 Tiểu luận

K25 VH 2520VAN006L02
Đại cương nghệ thuật 

học
60 A214 Tiểu luận

K25 VH 2520VAN006L03
Đại cương nghệ thuật 

học
55 A214 Tiểu luận

Thứ Tư, 

01/7/2026,

9g00-10g00

Thứ Tư, 

01/7/2026,

8g00-9g00

Thứ Sáu,

19/6/2026,

8g00-10g00


